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	Nội dung
	Thông hiểu
	Nhận biết
	Vận dụng
	V.dụng Nâng cao
	Tổng câu

	THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
	2
	2
	2
	1
	7

	HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ-NGUYÊN TỐ HÓA HỌC- ĐỒNG VỊ
	3
	3
	1
	1
	8

	CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
	3
	3
	1
	1
	8

	CẤU HÌNH ELECTRON
	2
	2
	2
	1
	7

	Tổng
	10
	10
	6
	4
	30


1.1 Đề kiểm tra:

Câu 1: Số electron tối đa trên lớp M là?

A. 32
B. 18
C. 8
D. 2

Câu 2: Số electron tối đa trong phân lớp f và phân lớp p lần lượt là

A. 10 và 18.
B. 10 và 14.
C. 14 và 10.
D. 14 và 6.

Câu 3: Nguyên tố đồng có 2 kí hiệu: 
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và 
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 Tìm câu trả lời đúng

A. đó là 2 nguyên tử có cùng số khối.
B. đó là 2 nguyên tử có cùng số nơtron

C. A, B,C  đều sai
D. đó là 2 đồng vị của nhau

Câu 4: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử

A. có cùng số khối
B. có cùng số điện tích  hạt nhân
C. có cùng số hạt notron.
D. có cùng số electron lớp ngoài cùng
Câu 5: Nguyên tử M  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d7. Tổng số electron của nguyên tử M là:

A. 24
B. 25
C. 27
D. 29
Câu 6: Cho các kết luận sau:

a) Các nguyên tố kim loại là những nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 4, 12, 15 là các kim loại.

c) Các nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng là những nguyên tố khí hiếm.

d) Các nguyên tố mà nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng là những nguyên tố phi kim.

Những kết luận nào là đúng ?

A. a, b, d.
B. D. a, b, c.
C. b, c,
D. a, c, d.
Câu 7: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố 

X : 1s22s22p63s23p4 ; 
 Y : 1s22s22p63s23p64s2 ;   Z : 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố nào là kim loại ?

A. Z
B. X và Y
C. Y
D. X
Câu 8: Nguyên tử khối trung bình của Clo bằng 35,5. Clo có hai đồng vị 
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. Phần trăm khối lượng của 
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có trong axit pecloric (HClO4) là (cho KLNT của H = 1; O = 16) 

A. 26,92% 

B. 26,12% 

C. 30,12% 


D. 9,2%

Câu 9: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 34, trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số hạt p, n, e của X lần lượt là

A. 11, 12 và 12
B. 12, 11 và 12
C. 12, 11 và 11
D. 11, 12 và 11
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X có số khối là :

A. 27
B. 26
C. 28
D. 23
Câu 11: Một nguyên tử X có tổng số e ở các phân lớp p là 8. Hãy cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây?

A. nguyên tố
B. D. nguyên tố f.
C. nguyên tố p.
D. nguyên tố s.
Câu 12: Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là  
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  (99,63%) và 
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  (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7
B. 13,7
C. 14,4
D. 14,0
Câu 13: Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp e; ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của nguyên tử đó là:

A. 14
B. 12
C. 10
D. 12

Câu 14: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của  ion  Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p63d5
B. 1s22s22p63s23p63d4
C. 1s22s22p63s23p64s2
D. 1s22s22p63s23p63d6
Câu 15: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?

A. Lớp  M
B. Lớp K
C. Lớp L
D. Lớp N

Câu 16: Nguyên tử X có Z = 17. Số electron lớp ngoài cùng là

A. 5
B. 7
C. 6
D. 8
Câu 17: Cho biết cấu hình electron nào sau đây sai :

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
C. 1s2 2s2 2p6
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Câu 18: Oxi có 3 đồng vị 
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O số kiếu phân tử O2 có thể tạo thành là:

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19: Trong phân tử M2X có tổng số hạt p,n,e là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. CTPT của M2X là:

A. Rb2O
B. K2O
C. Na2O
D. Li2O
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau
B. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng gần bằng nhau
C. Các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau
Câu 21: Nguyên tử X có  11 proton; 12 nơtron và 11 electron. Nguyên tử khối gần đúng của nguyên tử X là:

A. 12 đvC
B. 34 đvC
C. 23 đvC
D. 22 đvC
Câu 22: Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25, 26. Trong số 5.000 nguyên tử Mg thì có 3.930 đồng vị 24 và 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Khối lượng nguyên tử trung bình của Mg là:

A. 24
B. 24,32
C. 24,22
D. 23,9

Câu 23: Trong mỗi lớp electron các phân lớp được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. s, p ,f, d
B. s, p, d, f
C. f, d, p, s
D. s, d, p, f

Câu 24: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là :

A. Ca
B. K
C. Na
D. F

Câu 25: Nguyên tử X có tổng số hạt là 115. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Ký hiệu hoá học của nguyên tử X là:

A. 
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Câu 26: R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p63s1
B. 1s22s22p5
C. 1s22s22p63s2
D. 1s22s22p63s23p1
Câu 27: Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt p ít hơn số hạt n là 1 hạt. Kí hiệu của A là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28: Số proton, nơtron, electron của ion Fe3+ (Z = 26; A=56) lần lượt là

A. 26, 30, 23
B. 23, 30, 26
C. 26, 53, 23
D. 26, 30, 26
Câu 29: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
B. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).
C. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
Câu 30: Ion X- và M2+  đều có cấu hình electron  là 1s22s22p6. X, M là những nguyên tử nào sau đây ?

A. F, Mg
B. O, Al
C. S, Al
D. O, Mg

-----------------------------------------------

1.2 Đáp án – Biểu điểm
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